
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Long An, ngày      tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Về việc dạy học trên truyền hình  

Giai đoạn từ 04/10/2021 đến 20/10/2021

Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/9/2021 về việc tổ chức dạy học 
ứng phó diễn biến dịch COVID-19, Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH  ngày 10/9/2021 về 
việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó 
với dịch Covid-19 và Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 về việc hướng 
dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 
2021-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch dạy 
học trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An (LA34) và  truyền hình VNPT MyTV như 
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao tinh thần tự giác học tập của học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 9, học sinh 

cấp THPT trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 gây ra cho đến khi đi học trở lại.
- Cung cấp kiến thức các môn học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, 

Lịch sử, Địa lý, Khoa học và Tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5.
- Cung cấp kiến thức các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, 

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân cho học sinh lớp 9 và học sinh cấp THPT. 
- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học trên 

truyền hình của giáo viên.
- Bám sát nội dung hướng dẫn dạy học, yêu cầu cần đạt đã được Bộ GDĐT điều 

chỉnh và phù hợp với tình hình của tỉnh. 
- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ 

học sinh trong học tập.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Hình thức 
- Tổ chức dạy học theo chủ đề được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

Long An (LA34) để cung cấp kiến thức cho học sinh lớp 12.
- Tổ chức dạy học theo chủ đề được phát sóng trên truyền hình VNPT MyTV để 

cung cấp kiến thức cho học sinh các lớp 3, 4, 5, 9, 10 và 11.
2. Số lượng
a) Đối với tiểu học

Số chủ đềMôn học
Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Tiếng Việt 4 4 4
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Toán 4 4 4
Tự nhiên và Xã hội 4
Đạo đức 4
Lịch sử 4 4
Địa lý 4
Khoa học 4
Tiếng Anh 4 4 4
Tổng số chủ đề 20 20 20

- Lớp 3: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021 khung giờ từ 13 giờ  30  phút 
đến 14  giờ 30  phút (2 chủ đề).

- Lớp 4: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 15/10/2021 khung giờ từ 14 giờ 30 phút  
đến 15 giờ 30  phút (2 chủ đề). 

- Lớp 5: từ ngày  04/10/2021 đến ngày  15/10/2021 khung giờ từ 15 giờ 30 phút 
đến 16 giờ  30 phút  (2 chủ đề).

b) Đối với THCS, THPT
Tổ chức dạy học 9 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, 

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân. 

Số chủ đề
Môn

Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
Toán 6 2 2 2

Ngữ văn 4 1 1 1
Tiếng Anh 4 3 3 3

Vật lý 4 3 3 3
Hóa học 4 3 3 2
Sinh học 4 2 2 6
Lịch sử 3 3 2 5
Địa lý 3 4 1 1

Giáo dục Công dân 3 3 3 3
Tổng số chủ đề 35 24 20 26

- Lớp 12: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021 khung giờ từ 07 giờ 30 phút 
đến 08 giờ 30 phút (2 chủ đề).

- Lớp 9: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 20/10/2021 khung giờ từ 09 giờ 30 phút  
đến 10 giờ 30 phút (2 chủ đề) hoặc từ 09 giờ 30 phút  đến 11 giờ 00 phút (3 chủ đề). 
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- Lớp 10: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021 khung giờ từ 07 giờ 30 phút 
đến 08 giờ 30 phút (2 chủ đề).

- Lớp 11: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021 khung giờ từ 08 giờ 30 phút  
đến 09 giờ 30 phút (2 chủ đề)

3. Chuẩn bị: Mỗi chủ đề (số) phát hình phân công 3 giáo viên chuẩn bị: 1 giáo 
viên soạn giảng, 1 giáo viên phản biện và 1 giáo viên hỗ trợ.

4. Quy trình
Mỗi số phát hình 30 phút được thực hiện theo quy trình các bước cụ thể như sau:
- Bước 1: xây dựng, lựa chọn, sắp xếp kiến thức các môn học, lớp học thành các 

chủ đề dạy học.
- Bước 2: biên soạn chủ đề.
- Bước 3: thẩm định nội dung các chủ đề như đã xây dựng.
- Bước 4: xây dựng kịch bản để giảng dạy qua truyền hình cho mỗi chủ đề.
- Bước 5: dạy thử nghiệm để lựa chọn người thực hiện và đánh giá, thẩm định, hoàn 

thiện các nội dung.
- Bước 6: dạy ghi hình các chủ đề theo quy định.
- Bước 7: biên tập chủ đề (theo yêu cầu kỹ thuật của Đài truyền hình) sau khi ghi 

hình và trước khi phát công khai.
Thực hiện tuần tự theo nguyên tắc: môn phát hình trước chuẩn bị trước, ghi hình 

trước.
Các bài học được biên soạn thành các chủ đề với nội dung kiến thức theo hướng 

dẫn điều chỉnh tinh giản của Bộ GDĐT tại Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH và Công 
văn số 4040/BGDĐT-GDTrH.

Đài LA34 ghi hình và phát theo khung giờ đã thống nhất. Ngoài ra các chủ đề sau 
khi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình; đường link được đăng trên Website 
của Sở Giáo dục; Video clip sẽ được đăng trên  trang Youtube của Sở Giáo dục Long An 
và trang Youtube của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để giáo viên và học sinh 
tiếp tục tham khảo, học tập.

VNPT Long An ghi hình và phát theo khung giờ đã thống nhất. Ngoài ra tính năng 
của  kênh MyTV có thể  tạm  dừng,  tua  lại  02  tiếng,  xem  lại  trong  thời  gian  24 
tiếng do đó học sinh có thể xem lại bài học trong vòng 24 giờ khi bị trễ, lỡ giờ học. Đồng 
thời các chủ đề sau khi phát sóng trên kênh MyTV sẽ được đăng trên trang Youtube Sở 
giáo dục Long An để giáo viên và học sinh tiếp tục tham khảo, học tập.

5. Nội dung các chủ đề và phân công phụ trách
Xem phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm.
III. KINH PHÍ
- Tổng kinh phí thực hiện dạy học trên truyền hình 835.100.000 đồng. 
Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng chẵn.
Chi tiết xem phụ lục đính kèm. 
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- Nguồn kinh phí thực hiện do Sở Giáo dụcvà Đào tạo chi trả theo quy định hiện 
hành từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2021 và nguồn xã hội hóa từ VNPT.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện
- Thời gian chuẩn bị (triển khai kế hoạch, biên soạn bài giảng, phản biện, giảng 

thử): từ ngày 27/9/2021 đến khi hoàn thành.
- Thời gian ghi hình: từ ngày 30/9/2021 (thứ năm) đến khi hoàn thành.
- Thời gian phát hình: từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021.

(Đính kèm phụ lục 02)
2. Lịch phát sóng hàng tuần 
- Đài phát thanh và Truyền hình Long An, mỗi ngày 60 phút (2 chủ đề), 26 chủ đề 

lớp 12, mỗi chủ đề 30 phút, mỗi tuần phát từ thứ hai đến thứ bảy.
- Kênh MyTV phát từ thứ hai đến thứ bảy mỗi chủ đề 30 phút, cụ thể như sau:
+ Lớp 3: 20 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút, 2 chủ đề.
+ Lớp 4: 20 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút, 2 chủ đề.
+ Lớp 5: 20 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút, 2 chủ đề.
+ Lớp 9: 35 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút đến 90 phút, từ 2 chủ đề đến 3 chủ đề.
+ Lớp 10: 24 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút, 2 chủ đề.
+ Lớp 11: 20 chủ đề, mỗi ngày phát 60 phút, 2 chủ đề.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trên truyền hình. 
- Thành lập các ban tổ chức, ban nội dung, lựa chọn, biên tập nội dung theo chủ đề 

dạy học và chịu trách nhiệm định hướng, duyệt nội dung dạy học trước ghi hình, phát 
sóng.

- Chọn giáo viên có chuyên môn tốt tham gia soạn bài, phản biện, giảng dạy các 
môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục 
Công dân; tham mưu quyết định thành lập Ban chuyên môn, Ban phê duyệt nội dung.

- Phối hợp với Đài phát thành và truyền hình Long An, VNPT Long An chuẩn bị 
cơ sở vật chất: laptop, projector, máy chiếu,...

- Chuyển các bài dạy lên trang Youtube của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An sau 
khi phát hình để giáo viên, học sinh tiếp tục tham khảo, học tập.

2. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình Long An 
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản, thực hiện việc ghi hình 

tiết dạy của giáo viên. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ghi hình, phát sóng các bài giảng trên truyền hình.
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- Tiếp tục thực hiện thông tin tuyên truyền về việc tổ chức dạy học qua Internet, 
trên truyền hình, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục liên quan đến việc tổ chức dạy 
học qua internet, trên truyền hình, tạo sự an tâm, đồng thuận trong xã hội.

3. Đề nghị Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Báo 
Long An

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội nhằm tạo sự thống 
nhất và đồng thuận trong tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian 
phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền về lịch phát sóng cụ thể của 
các môn học để học sinh nắm biết tham gia học tập, PHHS theo dõi nhắc nhở học sinh.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ 
chức đoàn thể

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực 
hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các 
đơn vị trực thuộc cùng với các cơ sở giáo dục của các địa phương thực hiện công tác vận 
động đến từng gia đình, từng học sinh tham gia việc học tập trên truyền hình, trên 
internet và các hình thức khác do nhà trường tổ chức. 

5. Đề nghị VNPT Long An
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản, thực hiện việc ghi hình 

tiết dạy của giáo viên. 
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ghi hình, phát sóng các bài giảng trên kênh truyền 

hình  MyTV.
- Bằng các kênh thông tin của doanh nghiệp, hỗ trợ ngành giáo dục trong công tác 

truyền thông các hình thức dạy và học trên internet, trên truyền hình.
- Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho ngành giáo dục về hạ tầng viễn thông, 

đường truyền để triển khai thực hiện tốt việc dạy và học trên internet, trên truyền hình.
6. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Giáo dục  triển 

khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường học việc tổ 
chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền 
hình theo đúng quy định.

7. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các trường có giáo viên được Sở GDĐT chọn tham gia dạy trên truyền 

hình, tạo điều kiện giáo viên tham gia. Hỗ trợ cơ sở vật chất khi Sở GDĐT yêu cầu.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa hoạt động này vào kế hoạch dạy học linh hoạt 

của đơn vị để học sinh tham gia học tập trong khung giờ phát sóng, giáo viên theo dõi 
quá trình học tập của học sinh, đưa ra hệ thống câu hỏi, bài tập, lựa chọn hình thức kiểm 
tra đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách phù hợp và theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên bộ môn thông tin khung 
giờ phát sóng, chuyển các phiếu bài tập dùng kèm với các tiết dạy trên truyền hình (do Sở 
GD&ĐT chuyển qua email moet hàng tuần về các đơn vị), giao nhiệm vụ học tập cho tất 
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cả học sinh khối 3, 4, 5, 9 trong đơn vị (giao nhiệm vụ học sinh trước khi phát sóng, quy 
định thời gian nhận kết quả học tập của học sinh).

8. Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc TTGDTX-
KTTH, Hiệu trưởng trường TD-TT tỉnh

- Tạo điều kiện giáo viên tham gia khi được Sở GDĐT chọn. Hỗ trợ cơ sở vật chất 
khi Sở GDĐT yêu cầu.

- Xây dựng kế hoạch để giáo viên, học sinh cùng tham gia học tập trong khung giờ 
phát sóng, theo dõi quá trình học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 
học sinh. 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên bộ môn thông tin khung 
giờ phát sóng, chuyển các phiếu bài tập dùng kèm với các tiết dạy trên truyền hình (do Sở 
GD&ĐT chuyển qua mail moet hàng tuần về các đơn vị), giao nhiệm vụ học tập cho tất 
cả học sinh cấp THPT của đơn vị (giao nhiệm vụ học sinh trước khi phát sóng, quy định 
thời gian nhận sản phẩm học tập (bài làm) của học sinh).

Trên đây là kế hoạch dạy học trên truyền hình năm học 2021-2022 của Sở GDĐT 
Long An./.

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT- Vụ GDTrH (báo cáo);
- UBND tỉnh (phê duyệt); 
- Ban Tuyên giáo tỉnh (báo cáo);
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Văn hóa và Thề thao, Du lịch;
- VNPT Long An, Báo Long An;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                                                      
- GĐ, các PGĐ;
- Trưởng các Phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Hiệu trưởng các trường PT trực thuộc Sở;
- Giám đốc trung tâm GDTX&KTTH;
- Hiệu trưởng trường TDTT tỉnh;
- Lưu: VT,GDTrH.

 GIÁM ĐỐC

   

                 Nguyễn Thanh Tiệp
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LỊCH DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LONG AN
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 12
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 18/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1:  Toán 07 giờ 30 phút  đến 08 

giờ 00 phút 
Ứng dụng của đạo hàmThứ Hai

04/10/2021
Suất 2:  Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 

giờ 30 phút
Nhiễm sắc thể và đột biến 
nhiễm sắc thể

Suất 1: Ngữ Văn 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Thơ kháng chiến (Tây Tiến – 
Quang Dũng, Việt Bắc – Tố 
Hữu, Đất Nước (trích) – 
Nguyễn Khoa Điềm)

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2:  Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tổng hợp hai dao động điều 
hoà cùng phương, cùng tần 
số. Phương pháp giản đồ 
Fre-nen. Các loại dao động 

Suất 1: Lịch sử 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Châu Á, Châu Phi và khu 
vực Mĩ latinh (1945-2000)

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2: Sinh học  08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Quy luật di truyền Menđen 

Suất 1:  Hoá học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Ese. LipitThứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sóng cơ. Đặc trưng vật lý và 
sinh lý của âm

Suất 1: Lịch sử 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản 
(1945-2000)

Thứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tương tác gen và gen đa 
hiệu

Suất 1:  Tiếng 
Anh 

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 1: HomelifeThứ Bảy
09/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
Công dân

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Khái niệm và các hình thức 
thực hiện pháp luật

Suất 1: Sinh học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Di truyền liên kếtThứ Hai
11/10/2021

Suất 2:  Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Liên minh châu Âu và 
ASEAN

Suất 1: Tiếng 
Anh 

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 2: Cultural DiversityThứ Ba
12/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Vi phạm pháp luật và trách 
nhiệm pháp lí

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 1: Toán 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Thể tích khối đa diện
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Suất 2:  Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Di truyền liên kết với giới 
tính và di truyền ngoài nhân

Suất 1: Hóa học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

CacbohidratThứ Năm
14/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Quan hệ quốc tế từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai đến 
năm 2000

Suất 1:  Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 3: Ways of SocialisingThứ Sáu
15/10/2021

Suất 2: Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Đất nước nhiều đồi núi

Suất 1:  Vật lý 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Giao thoa sóng, sóng dừng.Thứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Các loại vi phạm pháp luật 
và trách nhiệm pháp lí

Suất 1: Sinh học 07 giờ 30 phút  đến 08 
giờ 00 phút 

Ảnh hưởng của môi trường 
lên sự biểu hiện của gen

Thứ Hai
18/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Cách mạng khoa học công 
nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Tổng cộng có 26 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 9
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 23/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1:  Toán 09 giờ 30 phút đến 10 

giờ phút
Căn thức bậc 2Thứ Hai

04/10/2021
Suất 2: Ngữ văn 10 giờ 00 phút đến 10 

giờ 30 phút
Văn học trung đại

Suất 1: Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Điện trở dây dẫn – Định luật 
Ôm

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2: Lịch sử 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Liên Xô và các nước Đông 
Âu sau Chiến tranh thế giới 
thứ hai

Suất 1:  Toán 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Các phép" biến đổi biểu thức 
chứa căn thức bậc hai"

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2:  Hóa học 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Oxit

Suất 1: Ngữ văn 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Chủ đề tích hợp: Truyện 
Kiều của Nguyễn Du

Thứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Sinh học 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Nhiễm sắc thể

Suất 1: Tiếng 
Anh 

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Các thì cơ bảnThứ Sáu

08/10/2021
Suất 2:  Toán 10 giờ 00 phút đến 10 

giờ 30 phút
Hàm số và đồ thị của hàm số 
y=ax+b (a≠0)

Suất 1:  Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn 
mạch song song

Thứ Bảy
09/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
Công dân 

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Chí công vô tư; tự chủ

Suất 1:  Sinh học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Các phương pháp nghiên cứu 
di truyền

Suất 2: Ngữ văn 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút Thơ hiện đại

Thứ Hai
11/10/2021

Suất 3:  Toán 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút

Vị trí tương đối của hai 
đường thẳng

Suất 1: Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Các dạng động từ

Suất 2: Vật lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Sự phụ thuộc của điện trở 
vào các yếu tố dây dẫn

Thứ Ba
12/10/2021

Suất 3:  Hóa học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút  Axit
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Suất 1: Lịch sử 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Những nét chung trong 
phong trào giải phóng dân 
tộc trên thế giới sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai. Châu 
Phi – Mĩ la-tinh

Suất 2: Toán 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Hệ thức cạnh và đường cao 
trong tam giác vuông

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 3: Địa lý 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút

Địa lý dân cư Việt Nam

Suất 1:  Ngữ văn 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Tiếng Việt, Làm văn

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
công dân 

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Bảo vệ hòa bình

Suất 1: Sinh học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút ADN và gen

Suất 2: Địa lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Kinh tế Việt Nam trong thời 
kỳ đổi mới, Đại lý ngành 
Nông nghiệp

Thứ Sáu
15/10/2021

Suất 3:  Hóa học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút  Bazơ

Suất 1:  Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút

Câu điều ước và câu điều 
kiện

Thứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Toán 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Tỉ số lượng giác của góc 
nhọn

Suất 1: Vật lý 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Điện năng – Công suất điện

Suất 2: Lịch sử 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Châu Á – Đông Nam Á sau 
Chiến tranh thế giới thứ hai

Thứ Hai
18/10/2021

Suất 3:  Sinh học 10 giờ 30 phút đến 11 
giờ 00 phút Biến dị

Thứ Ba
19/10/2021

Suất 1: Hóa học 09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Muối

Suất 2: Giáo dục 
công dân

10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Tình hữu nghị giữa các dân 
tộc trên thế giới và vấn đề 
hợp tác cùng phát triển.

Thứ Tư
20/10/2021

Suất 1: Tiếng 
Anh

09 giờ 30 phút đến 10 
giờ phút Câu bị động

Suất 2: Địa lý 10 giờ 00 phút đến 10 
giờ 30 phút

Địa lý ngành công nghiệp, 
dịch vụ

Tổng cộng có 35 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 10
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 16/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1: Vật lý 07 giờ 30 phút đến 08 

giờ 00 phút 
Chuyển động thẳng biến đổi 
đều và sự rơi tự do

Thứ Hai
04/10/2021

Suất 2: Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Tác động của nội lực và 
ngoại lực đến địa hình bề 
mặt Trái Đất

Suất 1: Hóa học 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Thành phần nguyên tử. Hạt 
nhân nguyên tử. Nguyên tố 
hóa học. Đồng vị

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2: Lịch sử  08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Xã hội cổ đại

Suất 1:  Toán 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Hàm số bậc nhất và hàm số 
bậc hai

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2:  Giáo dục 
công dân

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sự vận động và phát triển 
của thế giới vật chất

Suất 1: Ngữ văn 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Truyện cổ dân gian (An 
Dương Vương và Mị Châu – 
Trọng Thủy, Tấm Cám)

Thứ Năm
07/10/2021

Suất 2: Vật lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút Chuyển động tròn đều

Suất 1:  Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 1: A Day in the Life 
of.....

Thứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân 

08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Nguồn gốc vận động, phát 
triển của sự vật và hiện 
tượng

Suất 1: Địa lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút Khí quyểnThứ Bảy

09/10/2021
Suất 2: Hóa học 08 giờ 00 phút đến 08 

giờ 30 phút
Cấu tạo vỏ nguyên tử. Cấu 
hình electron nguyên tử

Suất 1: Giáo dục 
công dân 

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Cách thức vận động, phát 
triển và khuynh hướng phát 
triển của sự vật và hiện 
tượng

Thứ Hai
11/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Thành phần hóa học của tế 
bào

Suất 1: Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 2: School TalksThứ Ba
12/10/2021

Suất 2:  Địa lý 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút Thủy quyển
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Suất 1: Toán 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Véctơ và các phép toán trên 
véctơ

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 2: Sinh học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Cấu trúc tế bào

Suất 1: Vật lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Tính tương đối của chuyển 
động. Công thức cộng vận 
tốc  

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Trung Quốc thời phong kiến

Suất 1: Địa lý 07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Thổ nhưỡng quyển và sinh 
quyển

Thứ Sáu
15/10/2021

Suất 2: Hóa học 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Bảng tuần hoàn các nguyên 
tố hóa học. Định luật tuần 
hoàn

Suất 1: Tiếng 
Anh

07 giờ 30 phút đến 08 
giờ 00 phút 

Unit 3: People’s BackgroundThứ Bảy
16/10/2021

Suất 2: Lịch sử 08 giờ 00 phút đến 08 
giờ 30 phút

Sự phát triển lịch sử và văn 
hóa truyền thống Ấn Độ

Tổng cộng có 24 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV
Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 11
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)

Ngày phát Môn Thời gian phát sóng Chủ đề
Suất 1: Hóa học 08 giờ 30 phút đến 09 

giờ 00 phút
Sự điện li của nước. pH của 
dung dịch. Phản ứng trao đổi 
ion trong dung dịch chất điện 
li

Thứ Hai
04/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Hàng hoá - Tiền tệ - Thị 
trường

Suất 1: Lịch sử 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Châu Á, Châu Phi và khu 
vực Mĩ latinh (Thế kỉ XIX 
đầu thế kỉ XX)

Thứ Ba
05/10/2021

Suất 2:  Ngữ văn 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Văn học yêu nước chống 
Pháp nửa cuối thế kỉ XIX 
(Câu cá mùa thu – Nguyễn 
Khuyến, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu)

Suất 1: Vật lý 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Công của lực điện. Điện thế. 
Hiệu điện thế. Tụ điện. 

Thứ Tư
06/10/2021

Suất 2: Hóa học 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Nitơ. Amoniac. Muối amoni

Suất 1:  Sinh học 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

 Sự trao đổi nước trong câyThứ Năm
07/10/2021

Suất 2:  Địa lý 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Một số vấn đề của châu lục 
và khu vực

Suất 1: Giáo dục 
công dân

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Quy luật giá trịThứ Sáu
08/10/2021

Suất 2: Toán 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút Phương trình lượng giác

Suất 1:  Tiếng 
Anh

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút Unit 1: FriendshipThứ Bảy

09/10/2021
Suất 2: Vật lý 09 giờ 00 phút đến 09 

giờ 30 phút
Dòng điện không đổi. Nguồn 
điện. Điện năng. Công suất 
điện.

Suất 1: Hóa học  08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Axit nitric. Muối nitratThứ Hai
11/10/2021

Suất 2: Sinh học 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Dinh dưỡng khoáng và nitơ

Suất 1: Tiếng 
Anh

08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Unit 2: Personal ExperiencesThứ Ba
12/10/2021

Suất 2:  Lịch sử 09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Chiến tranh thế giới thứ nhất 
(1914 -1918)
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Suất 1: Vật lý 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút

Định luật Ôm đối với toàn 
mạch

Thứ Tư
13/10/2021

Suất 2: Giáo dục 
công dân

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Quy luật cạnh tranh và quy 
luật cung - cầu

Suất 1: Toán 08 giờ 30 phút đến 09 
giờ 00 phút Phép biến hình

Thứ Năm
14/10/2021

Suất 2:  Tiếng 
Anh

09 giờ 00 phút đến 09 
giờ 30 phút

Unit 3: A Party

Tổng cộng có 20 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 3
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)

Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, Thời gian 
phát Chủ đề Người dạy

Suất 1:  Toán
13h30 đến 14h00

Chủ đề 1: Đọc,viết,so sánh 
các số có 3 chữ số; Cộng, trừ 
các số có ba chữ số (Không 
nhớ)

Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)Hai

04/10/2021 Suất 2: Tiếng Việt
14h00 đến 14h30

Chủ đề 1: Măng non: Nói về 
Đội; Viết đơn; Tập tổ chức 
cuộc họp

Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)

Suất 1: TN&XH
13h30 đến 14h00 Chủ đề 1:Giới  thiệu các cơ 

quan trong cơ thể con người.

Lê Thị Hồng Cúc 
(Trường TH Võ Thị 
Sáu, TP Tân An)Ba

05/10/2021 Suất 2: Đạo đức
14h00 đến 14h30 Chủ đề 1: Kính yêu Bác Hồ Lê Thị Mai Tâm 

(Trường TH Võ Thị 
Sáu  TP Tân An)

Suất 1: Tiếng Anh
13h30 đến 14h00 Chủ đề 1: Names Phạm Thị Yến Chi

(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến Lức)Tư

06/10/2021 Suất 2: Toán
14h00 đến 14h30

Chủ đề 2: Xem đồng hồ Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)

Suất 1: Tiếng Việt
13h30 đến 14h00

Chủ đề 2: Mái ấm: Kể về gia 
đình; Kể lại buổi đầu đi học , 
kể về người hàng xóm

Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)

Năm
07/10/2021 Suất 2: TN&XH

14h00 đến 14h30
Chủ đề 2: Hoạt động của các 
cơ quan trong cơ thể

Lê Thị Hồng Cúc 
(Trường TH Võ Thị 
Sáu, TP Tân An)

Suất 1: Đạo đức
13h30 đến 14h00

Chủ đề 2: Tự phục vụ bản 
thân 

Nguyễn Thị Mỹ 
(Trường TH Võ Thị 
Sáu  TP Tân An)Sáu

08/10/2021 Suất 2: Tiếng Anh
14h00 đến 14h30 Chủ đề 2: Ages Phạm Thị Yến Chi

(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến Lức)

Suất 1:  Toán
13h30 đến 14h00

Chủ đề 3: Bảng nhân, bảng 
chia 6,7; Nhân số có hai chữ 
số với số có một chữ số 
(Không nhớ).

Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)

Hai
11/10/2021 Suất 2: Tiếng Việt

14h00 đến 14h30
Chủ đề 3: Thiếu nhi, mái ấm; 
MRVT: Thiếu nhi, Gia đình, 
Trường học, Cộng

Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)

Ba
12/10/2021

Suất 1: TN&XH
13h30 đến 14h00 Chủ đề 3: Các bệnh thường 

gặp ở trẻ em 

Trần Thị Mộng Tuyền
(Trường TH Võ Thị 
Sáu TP Tân An)
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Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, Thời gian 
phát Chủ đề Người dạy

Suất 2: Đạo đức
14h00 đến 14h30 Chủ đề 3: Quan tâm chăm sóc 

người thân trong gia đình 

Nguyễn Thị Mỹ 
(Trường TH Võ Thị 
Sáu, TP Tân An)

Suất 1: Tiếng Anh
13h30 đến 14h00 Chủ đề 3: My ages Hà Thị Ngọc Như

(Trường TH Bình 
Nhựt, Bến Lức)Tư

13/10/2021 Suất 1:  Toán
14h00 đến 14h30

Chủ đề 4: Gấp một số lên 
nhiều lần; Giảm đi một số lần

Nguyễn Văn Hảo
(Trường TH Tân An)

Suất 2: Tiếng Việt
13h30 đến 14h00 Chủ đề 4: Cộng đồng: Ôn về 

từ chỉ so sánh và So sánh từ

Nguyễn Tường Liễu
(Trường TH Tân An)

Năm
14/10/2021 Suất 1: TN&XH

14h00 đến 14h30 Chủ đề 4: Giữ vệ sinh các cơ 
quan trong cơ thể

Trần Thị Mộng Tuyền
 (Trường TH Võ Thị 
Sáu  TP Tân An)

Suất 2: Đạo đức
13h30 đến 14h00 Chủ đề 4: Biết chia sẻ cùng 

bạn bè 

Lê Thị Mai Tâm 
(Trường TH Võ Thị 
Sáu  TP Tân An)Sáu

15/10/2021 Suất 1: Tiếng Anh
14h00 đến 14h30 Chủ đề 4: My friends Hà Thị Ngọc Như

(Trường TH Bình 
Nhựt, Bến Lức)

Cộng có 20 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 4
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)

Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, 
Thời gian phát Chủ đề Người dạy

Suất 1:  Toán
14h30 đến 15h00 Chủ đề 1: Số tự nhiên

Trần Tấn Đảm
(Trường TH Nguyễn 
Văn Thuần, Tân 
Trụ)Hai

04/10/2021 Suất 2: Tiếng Việt
15h00 đến 15h30 Chủ đề 1: Cấu tạo của tiếng, 

dấu hai chấm, mở rộng vốn từ: 
Đoàn kết

Võ Thị Phượng Linh 
(Trường TH Nguyễn 
Văn Thuần, Tân 
Trụ)

Suất 1: Lịch sử
14h30 đến 15h00

Chủ đề  1: Làm quen bản đồ

Mã Ngọc Tuyết 
Nhung
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức)Ba

05/10/2021 Suất 2: Địa lý
15h00 đến 15h30 Chủ đề  1: Dãy Hoàng Liên 

Sơn

Trần Dương Phương 
Tuyền
(Trường TH Gò 
Đen, Bến Lức)

Suất 1: Tiếng Anh
14h30 đến 15h00 Chủ đề  1: Back to school

Nguyễn Đoàn Kiên 
Trinh
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức)Tư

06/10/2021 Suất 2: Toán
15h00 đến 15h30 Chủ đề 2: Dãy số tự nhiên và 

đơn vị đo đại lượng

Lê Nguyễn Kim 
Ngân (Trường TH 
Nhựt Ninh, Tân Trụ)

Suất 1: Tiếng Việt
14h30 đến 15h00 Chủ đề 2: Các kiểu từ (từ đơn – 

từ ghép, tù láy)

Lê Thị Tuyết Vân       
(Trường TH Nhựt 
Ninh,  Tân Trụ)Năm

07/10/2021 Suất 2: Lịch sử
15h00 đến 15h30 Chủ đề  2: Buổi đầu dựng nước 

và giữ nước

Mã Ngọc Tuyết 
Nhung
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức

Suất 1:  Địa lý
14h30 đến 15h00 Chủ đề  2: Trung du Bắc Bộ

Trần Dương Phương 
Tuyền
(Trường TH Gò 
Đen, Bến Lức)Sáu

08/10/2021 Suất 2: Tiếng Anh
15h00 đến 15h30 Chủ đề  2: Daily activities

Nguyễn Đoàn Kiên 
Trinh
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức)

Hai
11/10/2021

Suất 1: Toán
14h30 đến 15h00

Chủ đề 3: Tìm số trung bình 
cộng – Phép cộng và phép trừ 

Huỳnh Thị Ngọc 
Điệp (Trường TH 
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Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, 
Thời gian phát Chủ đề Người dạy

số tự nhiên Lạc Tấn, Tân Trụ)

Suất 2: Tiếng Việt
15h00 đến 15h30 Chủ đề 3: Danh từ , mở rộng 

vốn từ: Trung thực, tự trọng

Lê Thị Thu Thúy
(Trường TH Lạc 
Tấn, Tân Trụ)

Suất 1:  Lịch sử
14h30 đến 15h00

Chủ đề  3: Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng

Bùi Thị Kim Hân
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức)Ba

12/10/2021 Suất 2:  Địa lý
15h00 đến 15h30 Chủ đề  3: Thiên nhiên và con 

người ở Tây Nguyên

Nguyễn Thị Tuyết 
Minh
(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến lức)

Suất 1: Tiếng Anh
14h30 đến 15h00 Chủ đề  3: Date and Birthday

Nguyễn Thị Mộng 
Linh
(Trường TH Nguyễn 
Văn Siêu, Bến lức)Tư

13/10/2021 Suất 2: Toán
15h00 đến 15h30 Chủ đề 4: Các tính chất của 

phép cộng

Huỳnh Thị Phỷ
(Trường TH Tân 
Phước Tây, Tân 
Trụ)

Suất 1: Tiếng Việt
14h30 đến 15h00 Chủ đề 4: Luyện tập cách viết 

tên người, tên địa lí

Huỳnh Thị Kim 
Phượng, (Trường 
TH Tân Phước Tây, 
Tân Trụ)Năm

14/10/2021 Suất 2:  Lịch sử
15h00 đến 15h30 Chủ đề  4: Chiến thắng Bạch 

Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo

Bùi Thị Kim Hân
(Trường TH Mai Thị 
Non, Bến lức)

Suất 1: Địa lý
14h30 đến 15h00 Chủ đề  4: Hoạt động sản xuất 

của người dân ở Tây Nguyên

Nguyễn Thị Tuyết 
Minh
(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến lức)Sáu

15/10/2021 Suất 2:  Tiếng Anh
15h00 đến 15h30

Chủ đề  4: Ability

Nguyễn Thị Mộng 
Linh
(Trường TH Nguyễn 
Văn Siêu, Bến lức)

Cộng có 20 Chủ đề 
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LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV LỚP 5
 (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/10/2021)

Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, Thời gian 
phát Chủ đề Người dạy

Suất 1:  Toán
15h30 đến 16h00 Chủ đề 1: Các phép tính về 

phân số

Nguyễn Thị Thúy 
Quyền (Trường TH 
Huỳnh Văn Đảnh, 
Tân Trụ)Hai

04/10/2021 Suất 2: Tiếng Việt
16h00 đến 16h30 Chủ đề 1: Từ đồng nghĩa, mở 

rộng vốn từ: Tổ quốc

Bùi Thị Thủ Lĩnh
(Trường TH và THCS 
Nguyễn Văn Đậu, 
Tân Trụ)

Suất 1:  Lịch sử
15h30 đến 16h00

Chủ đề 1: Các cuộc cách mạng 
thời kì đầu thực dân Pháp xâm 
lược

Huỳnh Thị Mỹ Xuyến
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)Ba

05/10/2021 Suất 2: Khoa học
16h00 đến 16h30

Chủ đề 1: Sự sinh sản và đặc 
điểm giới tính của người

Huỳnh Phước Lý
(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến Lức )

Suất 1:  Tiếng Anh
15h30 đến 16h00 Chủ đề 1: Daily routines and 

activities

Trương Thị Phương Hạ
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)Tư

06/10/2021 Suất 2: Toán
16h00 đến 16h30 Chủ đề 2: Ôn tập và bổ sung về 

giải toán

Lê Đoàn Bảo Trân 
(Trường TH Quê Mỹ 
Thạnh, TânTrụ)

Suất 1: Tiếng Việt
15h30 đến 16h00

Chủ đề 2: Từ trái nghĩa, hướng 
dẫn viết đoạn mở bài văn tả 
cảnh

Huỳnh Thị Bích Loan 
(Trường TH Quê Mỹ 
Thạnh, Tân Trụ)Năm

07/10/2021 Suất 2:  Lịch sử
16h00 đến 16h30

Chủ đề 2: Xã hội Việt Nam cuối 
thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Huỳnh Thị Mỹ Xuyến
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)

Suất 1: Khoa học
15h30 đến 16h00

Chủ đề 2: Sự hình thành của cơ 
thể người - Chăm sóc phụ nữ 
mang thai

Huỳnh Phước Lý
(Trường TH TT Bến 
Lức, Bến Lức )Sáu

08/10/2021 Suất 2:  Tiếng Anh
16h00 đến 16h30

Chủ đề 2: Holiday Trương Thị Phương Hạ
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)

Suất 1:  Toán
15h30 đến 16h00

Chủ đề 3: Đổi đơn vị đo diện 
tích

Nguyễn Thị Anh, 
Trường (Trường TH 
Nhựt Tảo,Tân Trụ)Hai

11/10/2021 Suất 2: Tiếng Việt
16h00 đến 16h30 Chủ đề 3: Từ đồng âm, mở 

rộng vốn từ: Hòa bình

Phùng Thị Kim Chi
(Trường TH Nhựt 
Tảo, Tân Trụ)

Ba
12/10/2021

Suất 1:  Lịch sử
15h30 đến 16h00 Chủ đề 3: Chuyện Về Phan Bội 

Châu và Nguyễn

Huỳnh Đức Lam Sơn
(Trường TH An Thạnh, 
Bến Lức)
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Lịch phát 
sóng
(Thứ, 
ngày)

Môn, Thời gian 
phát Chủ đề Người dạy

Suất 2:  Khoa học
16h00 đến 16h30 Chủ đề 3: Sức khỏe con người

Hồ Thị Phương Lan
(Trường TH Bình Nhựt, 
Bến Lức)

Suất 1:  Tiếng Anh
15h30 đến 16h00

Chủ đề 3: Party Lê Thị Thúy Hằng
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)

Tư
13/10/2021

Suất 2:  Toán
16h00 đến 16h30 Chủ đề 4: Số thập phân – So 

sánh số thập phân

Nguyễn Thị Thúy 
Hạnh, (Trường TH và 
THCS Nguyễn Văn 
Đậu, Tân Trụ)

Suất 1: Tiếng Việt
15h30 đến 16h00

Chủ đề 4: Từ nhiều nghĩa, mở 
rộng vốn từ: Thiên nhiên; 
hướng dẫn xây dựng đoạn văn 
kết bài

Trần Thị Ngọc Liên,
(Trường TH và THCS 
Nguyễn Văn Đậu, 
Tân Trụ)Năm

14/10/2021
Suất 1:  Lịch sử
16h00 đến 16h30

Chủ đề 4: Đảng Cộng sản Việt 
Nam và phong trào Xô Viết Nghệ 
Tĩnh

Huỳnh Đức Lam Sơn
(Trường TH An Thạnh, 
Bến Lức)

Suất 1: Khoa học
15h30 đến 16h00

Chủ đề 4: Cách phòng và chống 
một số bệnh

Hồ Thị Phương Lan
(Trường TH Bình Nhựt, 
Bến Lức)Sáu

15/10/2021 Suất 2:  Tiếng Anh
16h00 đến 16h30

Chủ đề 4: Weekend Lê Thị Thúy Hằng
(Trường TH Gò Đen, 
Bến Lức)

Cộng có 20 Chủ đề 
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DỰ TOÁN
Kinh phí tổ chức biên soạn, thẩm định phản biện, duyệt nội dung và giảng dạy trực tuyến

qua đài Phát thanh và Truyền hình Long An
(Kèm theo kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày    /9/2021 của Sở GD&ĐT)

                                                                      Đơn vị tính: đồng
ST
T Nội dung chi Diễn giải Thành tiền Ghi chú

1 Thuê quay thu hình 60 chủ đề khối lớp 
3,4,5

1.500.000  x 60 chủ đề 90.000.000

1 Chi trả thu, phát cho Đài truyền hình 
26 chủ đề khối lớp 12

- 26 chủ đề x 10.000.000 đồng 260.000.000

2 Chi trả bồi dưỡng cho giáo viên biên 
soạn, thẩm định, phản biện, trực tiếp 
dạy trên truyền hình: 

- Họp thống nhất nội dung của từng 
chủ đề.

- Xây dựng PPCT theo nội dung giảm 
tải

- Xây dựng nội dung bài dạy

- GV thực hiện ghi âm, quay hình tiết 
dạy

- Dạy thử, tổ chức góp ý tiết dạy

165 chủ đề

- 03 người x 01 ngày x 80.000) x 165 chủ đề

- 03 người x02 ngày x80.000) x 165 chủ đề

-03 người x02 ngày x80.000) x 165 chủ đề

- 03 người x01 ngày x80.000) x 165 chuyên đề

-01 người dạy và 02 người góp ý:
  01 người dạy x 80.000 x 165 chuyên đề
  .02 người góp ý x 80.000 x 165 chuyên đề

39.600.000

79.200.000

79.200.000

39.600.000

39.600.000

Áp dụng Quyết định số 
72/2017/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2017

Áp dụng Quyết định số 
72/2017/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2017
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ST
T Nội dung chi Diễn giải Thành tiền Ghi chú

- Ghi hình thực tế

- Thẩm định lại tiết dạy sau khi ghi 
hình

- Duyệt tổng thể nội dung chủ đề 
trước khi phát 

- 01 người dạy và 02 người góp ý:
 .01 người dạy x 600.000 x 165 chủ đề
 .02 người góp ý x 80.000 x165 chủ đề

- 03 người x 01 ngày x80.000 x 165 chủ đề

- 02 người x 01 ngày x 120.000 x165 chủ đề

99.000.000

39.600.000

39.600.000

- Người dạy: 600.000 
đồng  (áp dụng Quyết 
định số 37/2019/QĐ-
UBND ngày 06/9/2019: 
mức chi cho báo cáo 
viên); Người góp ý: 
80.000 đồng; Người 
duyệt hỗ trợ ăn, uống 
120.000 đồng/1 ngày

3 Chi Ban tổ chức, tổ giúp việc - 2 người x 01 ngày x 80.000 đồng x 165 chủ 
đề 

26.400.000 

4 Logo Sở GDĐT 20.000 x 165 cái 3.300.000

TỔNG CỘNG 835.100.000 

Bằng chữ: Tám trăm ba mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng chẵn.
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